
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
Add: 36 Tran Phu Str, Hanoi, Vietnam - Tel: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Từ 26.07 đến 04.08.2014

XH V B Đ KL 
mới

1 HÀ NỘI 12 8 9 3

2 TP HCM 8 7 6 5

3 HẢI DƯƠNG 5 3 3 2

4 ĐỒNG NAI 4 2 2 1

5 BỘ CÔNG AN 2 4 1

6 THANH HOÁ 2 3 2

7 QUÂN ĐỘI 1 3 5

8 ĐẮK LẮK 1 3 1

9 VĨNHPHÚC 1 2 1

10 QUẢNG NINH 1 3

11 HẢIPHÒNG

12 QUẢNG NAM

36 36 32 12

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014

ĐỊA PHƯƠNG

7 03.08.2014



KL.$1

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

1.676 điểm Hải Dương VĐ trẻ TQ 2013

1.678 điểm Đồng Nai VĐ trẻ TQ 2014

1.678 điểm Đồng Nai VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

III. Công nhận kỷ lục mới: 

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

II. Kỷ lục mới: 

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI
25m Súng ngắn thê thao nữ

I. Kỷ lục cũ: 



KL.$2

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

570 điểm Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ TQ 2010

574 điểm Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

574 điểm Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
25m Súng ngắn bắn nhanh nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



KL.$3

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

1.625 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2012

1.661 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

1.661 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI
25m Súng ngắn bắn nhanh nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



KL.$4

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

350 điểm Nguyễn Thuận Ánh Quân đội VĐ trẻ TQ 2011

366 điểm Nguyễn Thị Hoan Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

366 điểm Nguyễn Thị Hoan Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Nguyễn Đình Thuỷ Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



KL.$5

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

956 điểm Hà Nội VĐ trẻ TQ 2010

1.044 điểm Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014
991 điểm Đắk Lắk VĐ trẻ TQ 2014

1.044 điểm Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Nguyễn Đình Thuỷ Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

III. Công nhận kỷ lục mới: 

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 



KL.$6

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

571 điểm Vũ Tấn Dương Quân đội VĐ trẻ TQ 2010

572 điểm (98) Tiêu Công Đạt Hải Dương VĐ trẻ TQ 2014
572 điểm (96) Ngô Quốc Hưng Hải Dương VĐ trẻ TQ 2014

572 điểm Tiêu Công Đạt Hải Dương VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Kiều Văn Dũng Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
10m Súng ngắn hơi nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



KL.$7

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

1.683 điểm Hải Dương VĐ trẻ TQ 2013

1.699 điểm Hải Dương VĐ trẻ TQ 2014

1.699 điểm Hải Dương VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Kiều Văn Dũng Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

10m Súng ngắn hơi nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI



KL.$8

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

960 điểm Hà Nội VĐ trẻ TQ 2009

993 điểm Đắk Lắk VĐ trẻ TQ 2014
978 điểm Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

993 điểm Đắk Lắk VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Nguyễn Đình Thuỷ Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

1.647 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2012

1.661 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

1.661 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

I. Kỷ lục cũ: 
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

578 điểm Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ TQ 2010

581 điểm Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ TQ 2014
580 điểm Hoàng Minh Phụng Bộ công an VĐ trẻ TQ 2014

581 điểm Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

I. Kỷ lục cũ: 

25m Súng ngắn thể thao nam
BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

1.692 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2012

1.724 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

1.724 điểm TP HCM VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

BÀI BẮN ĐỒNG ĐỘI
25m Súng ngắn thể thao nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 
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LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

KỶ LỤC BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

1.135 điểm Nguyễn Thành Nam Quân đội VĐ trẻ TQ 2013

1.136 điểm Phùng Việt Dũng Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

1.136 điểm Phùng Việt Dũng Hà Nội VĐ trẻ TQ 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH THƯ KÝ TỔNG HỢP

Nguyễn Phi Quang Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 

BÀI BẮN TIÊU CHUẨN
50m Súng trường 3x40 nam

I. Kỷ lục cũ: 



TT.#1LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 88 80 86 92 87 86 519 Cấp I Vàng
2 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương 87 91 84 86 87 84 519 Cấp I Bạc
3 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 85 88 90 84 82 86 515 Cấp I Đồng
4 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 84 82 85 86 84 90 511 Cấp I
5 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 81 88 81 85 85 87 507
6 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 85 84 87 80 87 82 505
7 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 94 78 87 82 83 79 503
8 Nguyễn Viết Nhân 1997 Thanh Hoá 80 73 90 85 85 86 499
9 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Hải Dương 85 75 87 84 79 80 490
10 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 75 78 76 86 86 86 487
11 Nguyễn Đình Huy 1996 Hà Nội 79 79 80 81 86 65 470
12 Trần Tuấn Anh 18.06.1996 Bộ công an 79 74 77 75 78 71 454
13 Trần trung Hiếu 1993 Bộ công an 85 66 71 79 68 79 448
14 Đỗ Thanh Tùng 1997 Quảng Ninh 73 65 64 76 72 80 430

Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 88 88 92 86 84 90 528 Cấp I K.tra
Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương 87 84 91 84 89 90 525 Cấp I K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

KLQG

TÊN THÀNH TÍCH

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014

50m Súng ngắn bắn chậm nam
Ngày 28 tháng 07 năm 2014

HỌ VÀ

----------------------------------

XH

538 điểm – Vũ Tấn Dương  – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2010



TT.#2LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 88 80 86 92 87 86 519
Ngô Quốc Hưng 1995 87 91 84 86 87 84 519
Nguyễn Hoài Sơn 1993 84 82 85 86 84 90 511 1.549 Vàng

2 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 85 88 90 84 82 86 515
Triệu Quốc Cường 1994 75 78 76 86 86 86 487
Nguyễn Đình Huy 1996 79 79 80 81 86 65 470 1.472 Bạc

3 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 81 88 81 85 85 87 507
Phạm Nho Huy 1997 85 84 87 80 87 82 505
Đỗ Thanh Tùng 1997 73 65 64 76 72 80 430 1.442 Đồng

4 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 94 78 87 82 83 79 503
Trần Tuấn Anh 18.06.1996 79 74 77 75 78 71 454
Trần trung Hiếu 1993 85 66 71 79 68 79 448 1.405

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

THÀNH TÍCH

1.568 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 21 – 2012

XH HỌ VÀ TÊN

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
KLQG

50m Súng ngắn bắn chậm nam



TT.#3LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 97 94 94 92 93 95 565 DBKT Vàng
2 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai 97 88 87 94 94 97 557 Cấp I Bạc
3 Đỗ ThỊ Trang 1995 Đồng Nai 90 96 95 88 95 92 556 Cấp I Đồng
4 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 89 92 96 96 90 92 555 Cấp I
5 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 90 92 96 94 89 93 554 Cấp I
6 Võ ThỊ Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 91 91 90 95 92 94 553 Cấp I
7 Ngô Thị Lan Hương 1998 Hải Dương 90 93 94 92 93 91 553 Cấp I
8 Nguyễn Thị Dung 1997 Hải Dương 93 91 90 91 87 92 544
9 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 83 92 89 91 94 94 543
10 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội 93 88 87 89 92 88 537
11 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 85 89 87 86 93 91 531
12 Phạm Thị Ngọc Châu 1999 TP HCM 83 83 87 91 92 94 530
13 Tạ Thị Vi 1996 Hà Nội 88 94 85 74 94 87 522
14 Phạm Thị Hà Trang 1998 Hải Dương 95 91 90 70 93 75 514
15 Nguyễn Thị Luyến 1997 Hà Nội 76 86 88 80 92 90 512

Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương 94 97 94 97 98 97 577 KT K.tra
Trần Thị Hồng Vân 1976 Hải Dương 95 93 98 96 95 93 570 KT K.tra
Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương 93 97 96 90 91 95 562 DBKT K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

TÊN THÀNH TÍCH

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
KLQG

567 điểm – Triệu Thị Hoa Hồng – TP.HCM – Vô địch trẻ QG -  2012

25m Súng ngắn thể thao nữ

HỌ VÀXH



TT.#4LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 97 94 94 92 93 95 565
Phan Thị Phương Thuý 1993 97 88 87 94 94 97 557
Đỗ ThỊ Trang 1995 90 96 95 88 95 92 556 1.678 V - PKL trẻ

2 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 89 92 96 96 90 92 555
Nguyễn Thị Hiền 1996 85 89 87 86 93 91 531
Phạm Thị Ngọc Châu 1999 83 83 87 91 92 94 530 1.616 Bạc

3 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 90 92 96 94 89 93 554
Nguyễn Thị Dung 1997 93 91 90 91 87 92 544
Phạm Thị Hà Trang 1998 95 91 90 70 93 75 514 1.612 Đồng

4 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội 93 88 87 89 92 88 537
Tạ Thị Vi 1996 88 94 85 74 94 87 522
Nguyễn Thị Luyến 1997 76 86 88 80 92 90 512 1.571

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
KLQG

1.676 điểm -  Hải Dương – Vô địch trẻ QG -  2013

25m Súng ngắn thể thao nữ

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCHXH



TT.#5LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 98 98 99 391 KT Vàng
2 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương 95 99 98 98 390 KT Bạc
3 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 99 98 97 95 389 KT Đồng
4 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 97 96 96 99 388 KT
5 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 97 97 97 96 387 KT
6 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 96 98 386 KT
7 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 93 99 97 97 386 KT
8 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 97 97 97 95 386 KT
9 Trần Việt Hữu 1997 TP HCM 94 96 94 100 384 KT
10 Iwaki Ai 2000 TP HCM 97 95 94 98 384 KT
11 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 95 97 96 95 383 KT
12 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 TP HCM 95 98 95 95 383 KT
13 Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 Quân đội 97 95 92 98 382 KT
14 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 96 93 95 95 379 DBKT
15 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh 97 95 91 95 378 DBKT
16 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 93 94 95 95 377 DBKT
17 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 94 95 96 92 377 DBKT
18 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 94 92 92 98 376 DBKT
19 Trần Minh Ngọc 10.12.1996 Quân đội 91 96 93 96 376 DBKT
20 Nguyễn Thị Hải Yến 1998 Hà Nội 94 96 90 96 376 DBKT
21 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 92 95 94 95 376 DBKT
22 Nguyễn Thị Hương 1999 Vĩnh Phúc 92 95 92 94 373 Cấp I
23 Lý Gia Linh 24.03.1998 Bộ công an 94 94 94 91 373 Cấp I
24 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc 93 92 89 94 368 Cấp I
25 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an 89 94 91 93 367 Cấp I
26 Leo Thị Thuý 22.10.1997 Quân đội 88 95 91 92 366 Cấp I
27 Mai Thuỳ Linh 17.08.1995 Hải Phòng 94 90 90 92 366 Cấp I
28 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 Bộ công an 93 92 91 89 365 Cấp I
29 Đỗ Thị Bích Ngọc 1999 Bộ công an 91 89 91 93 364
30 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 92 89 93 90 364
31 Nguyễn Thị Luyến 2000 Vĩnh Phúc 90 90 89 90 359
32 Nguyễn Thị Lan 1999 Vĩnh Phúc 86 80 90 88 344
33 Phạm Ngọc Hương 16.02.1997 Hải Phòng 86 86 87 84 343
34 Nguyễn Tú Linh 1997 Bộ công an 76 93 81 89 339

Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương 97 97 94 97 385 KT K.tra
Nguyễn Diễm Hương 1986 Bộ công an 95 97 95 96 383 KT K.tra
Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 95 96 98 94 383 KT K.tra
Đào Thu Trang 21.10.1992 Hải Phòng 96 96 91 94 377 DBKT K.tra
Vũ Thị Hưởng 1991 Vĩnh Phúc 91 95 95 95 376 DBKT K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

10m Súng trường hơi nữ
Ngày 28 tháng 07 năm 2014

KLQG
393 điểm – Nguyễn Thị Ngân – Vĩnh Phúc  – Cúp TG – Đức 2014

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



TT.#6LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 99 98 97 95 389
Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 93 99 97 97 386
Nguyễn Thị Thu Vân 1995 95 98 95 95 383 1.158 Vàng

2 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 98 98 99 391
Phùng Thị Lan Hương 1997 97 97 97 96 387
Nguyễn Thị Duyên 1997 96 93 95 95 379 1.157 Bạc

3 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 97 97 97 95 386
Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 97 95 92 98 382
Trần Minh Ngọc 10.12.1996 91 96 93 96 376 1.144 Đồng

4 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 97 96 96 99 388
Bùi Thị Hà 1996 97 95 91 95 378
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 94 95 96 92 377 1.143

5 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 96 98 386
Nguyễn Thị Phương Anh 1995 93 94 95 95 377
Nguyễn Thị Hải Yến 1998 94 96 90 96 376 1.139

6 Lý Gia Linh 24.03.1998 Bộ công an 94 94 94 91 373
Nguyễn Thị Hà Giang 1994 89 94 91 93 367
Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 93 92 91 89 365 1.105

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

1.161  điểm - Quân Đội - Vô địch trẻ QG - 2010

THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi nữ
Ngày 28 tháng 07 năm 2014

KLQG

XH HỌ VÀ TÊN



TT.#7LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 97 100 97 97 99 98 588 KT Vàng
2 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 98 97 95 95 98 580 KT Bạc
3 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 95 96 96 98 97 97 579 KT Đồng
4 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 96 95 97 96 95 99 578 KT
5 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 98 95 95 95 98 97 578 KT
6 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 94 96 99 95 97 97 578 KT
7 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 96 98 95 99 94 96 578 KT
8 Vũ Tiến Đạt 21.06.1996 Quân đội 97 96 97 97 97 94 578 KT
9 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội 93 95 95 95 93 95 566 DBKT
10 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 96 94 91 94 98 93 566 DBKT
11 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 93 96 94 93 96 92 564 DBKT
12 Đỗ Đình Việt 1998 Hà Nội 90 94 95 96 92 95 562 Cấp I
13 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP HCM 92 94 91 96 92 96 561 Cấp I
14 Vương Thái Hoà 17.01.1996 Quân đội 93 96 91 92 93 95 560 Cấp I
15 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương 92 94 93 92 92 94 557
16 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 96 95 93 91 95 86 556
17 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 89 95 92 90 94 94 554
18 Đoàn Công Võ 1998 Hải Dương 95 82 93 94 90 94 548
19 Nguyễn Minh Thảo 1998 Vĩnh Phúc 93 84 88 95 95 92 547
20 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 79 96 89 90 92 97 543
21 Nguyễn Công Thành 1997 Hà Nội 91 87 88 88 95 88 537
22 Nguyễn Công Quân 1997 Hà Nội 91 91 89 89 90 86 536
23 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 72 89 78 87 80 86 492

Phan Quang Vinh 1982 TP HCM 98 100 98 96 99 98 589 K.tra
Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 94 93 96 94 97 94 568 K.tra
Đào Minh Ngọc 1982 Hải Dương 97 97 99 99 97 97 586 K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

588 điểm – Bùi Anh Tùng – Vĩnh Phúc – Vô địch trẻ TQ – 2013

10m Súng trường hơi nam

HỌ VÀ

Ngày 29 tháng 07 năm 2014
KLQG

XH THÀNH TÍCHTÊN



TT.#8LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 98 97 95 95 98 580
Phùng Việt Dũng 1994 98 95 95 95 98 97 578
Nguyễn Hồng Quân 1996 93 95 95 95 93 95 566 1.724 Vàng

2 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 95 96 96 98 97 97 579
Thái Xuân Thông 1995 96 98 95 99 94 96 578
Nguyễn Ngân Lâm 1995 92 94 91 96 92 96 561 1.718 Bạc

3 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 96 95 97 96 95 99 578
Vũ Văn Thắng 1998 93 96 94 93 96 92 564
Dương Văn Trường 1997 96 95 93 91 95 86 556 1.698 Đồng

4 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 97 100 97 97 99 98 588
Nguyễn Văn Thế 1993 92 94 93 92 92 94 557
Đoàn Công Võ 1998 95 82 93 94 90 94 548 1.693

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

10m Súng trường hơi nam

1.726 điểm – Hải Dương – Vô địch trẻ TQ – 2011

Ngày 29 tháng 07 năm 2014
KLQG

TÊN THÀNH TÍCHXH HỌ VÀ



TT.#9LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 98 93 96 99 97 91 574 KT V - PKL trẻ
2 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 94 96 86 96 94 86 552 Cấp I Bạc
3 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 98 98 88 87 93 86 550 Cấp I Đồng
4 Vũ Tiến Nam 08.04.1998 Quân đội 93 91 84 93 92 86 539
5 Phan Công Minh 1994 TP HCM 91 87 86 96 90 85 535
6 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 99 91 71 94 95 80 530
7 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội 94 91 85 93 97 61 521
8 Nguyễn Công Linh 01.01.1995 Quân đội 87 87 65 92 96 77 504
9 Phạm Quang Duy 1997 Hà Nội 94 81 61 85 85 68 474

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 98 93 96 99 97 91 574
Phan Xuân Chuyên 1993 94 96 86 96 94 86 552
Phan Công Minh 1994 91 87 86 96 90 85 535 1.661 V - PKL trẻ

2 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 98 98 88 87 93 86 550
Vũ Tiến Nam 08.04.1998 93 91 84 93 92 86 539
Nguyễn Công Linh 01.01.1995 87 87 65 92 96 77 504 1.593 Bạc

3 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 99 91 71 94 95 80 530
Nguyễn Gia Khánh 1995 94 91 85 93 97 61 521
Phạm Quang Duy 1997 94 81 61 85 85 68 474 1.525 Đồng

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Ngày 29 tháng 07 năm 2014

KLQG
570 điểm – Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2010

HỌ VÀ

XH HỌ VÀ

TÊN THÀNH TÍCH

THÀNH TÍCHTÊN

1.625 điểm – TP HCM – Vô địch trẻ TQ – 2012

XH



TT.#10LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 97 92 88 87 88 93 545 KT Vàng
2 Lương Văn Nghĩa 28.02.1994 Quân đội 91 87 91 87 85 86 527 Cấp I Bạc
3 Ngô Trường Phúc 1996 Hà Nội 87 87 87 80 84 93 518 Cấp I Đồng (14)
4 Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 Quân đội 88 87 93 83 83 84 518 Cấp I (9)
5 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 87 88 87 81 87 83 513
6 Lê Thành Nam 2000 Hà Nội 81 80 86 81 75 87 490
7 Đỗ Thành Đạt 02.06.1996 Quân đội 86 84 83 73 78 82 486
8 Nguyễn Văn Nguyên 1997 Hà Nội 79 79 83 70 79 84 474

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Thành Nam 2000 Hà Nội 81 80 86 81 75 87 490
Nguyễn Công Dậu 1993 97 92 88 87 88 93 545
Ngô Trường Phúc 1996 87 87 87 80 84 93 518 1.553 Vàng

2 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 87 88 87 81 87 83 513
Đỗ Thành Đạt 02.06.1996 86 84 83 73 78 82 486
Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 88 87 93 83 83 84 518 1.517 Bạc

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

HỌ VÀ

KLQG

1.568 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2013

XH

570 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2009

TÊN

10m Súng trường hơi di động tiểu tiêu chuẩn nam
Ngày 29 tháng 07 năm 2014

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

THÀNH TÍCH



TT.#11LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 97 98 95 98 99 95 582 DBKT Vàng
2 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 97 95 97 98 98 581 DBKT Bạc
3 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 97 99 98 95 581 DBKT Đồng
4 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 95 97 96 99 98 94 579 Cấp I
5 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá 96 97 95 97 93 96 574 Cấp I
6 Bùi Thị Vân 1997 Thanh Hoá 94 96 94 98 94 95 571 Cấp I
7 Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 Quân đội 95 96 95 96 94 94 570 Cấp I
8 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 92 97 98 96 93 93 569
9 Đào Trần Hạnh 1997 Thanh Hoá 96 95 95 96 92 92 566
10 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương 95 92 94 92 95 97 565
11 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 93 95 97 91 94 95 565
12 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 93 90 90 97 91 93 554
13 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 90 95 93 90 94 92 554
14 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 92 93 96 90 89 89 549
15 Leo Thị Thuý 22.10.1997 Quân đội 89 97 97 87 90 88 548
16 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh 94 93 93 81 94 89 544

Nguyễn Thị Hoà 1984 Hải Dương 97 95 96 97 96 96 577 Cấp I K.tra
Vũ Thị Hưởng 1999 Vĩnh Phúc 98 94 97 92 96 97 574 Cấp I K.tra
Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Vĩnh Phúc 94 96 96 98 93 97 574 Cấp I K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

585 điểm – Tạ Trang Thư – Thanh Hóa – Vô địch trẻ QG – 2011

50m Súng trường nằm nữ
Ngày 30 tháng 07 năm 2014

KLQG



TT.#12LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 97 98 95 98 99 95 582
Nguyễn Thị Hải Yến 1994 96 97 95 97 93 96 574
Đào Trần Hạnh 1997 96 95 95 96 92 92 566 1.722 Vàng

2 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 97 99 98 95 581
Nguyễn Thị Phương Anh 1995 92 97 98 96 93 93 569
Đào Thị Thanh Thắm 1997 90 95 93 90 94 92 554 1.704 Bạc

3 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 95 97 96 99 98 94 579
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 93 90 90 97 91 93 554
Bùi Thu Hà 1996 94 93 93 81 94 89 544 1.677 Đồng

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

1.740 điểm – Thanh Hóa – Vô địch trẻ QG – 2011

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

50m Súng trường nằm nữ
Ngày 30 tháng 07 năm 2014

KLQG



TT.#13LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai 92 94 94 97 377 KT Vàng
2 Võ ThỊ Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai 91 93 94 94 372 KT Bạc
3 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 94 95 88 92 369 DBKT Đồng
4 Đỗ ThỊ Trang 1995 Đồng Nai 91 95 89 91 366 DBKT
5 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 90 90 92 364 Cấp I
6 Bùi Thị Kim Thoa 02.03.1995 Quân đội 90 91 92 91 364 Cấp I
7 Nguyễn Thị Dung 1997 Hải Dương 92 90 91 91 364 Cấp I
8 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 90 92 93 88 363 Cấp I
9 Phạm Thị Thu Hương 09.12.1994 Hải Phòng 92 88 92 88 360 Cấp I
10 Nguyễn Thị Hường 1998 TP HCM 86 91 89 92 358 Cấp I
11 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 85 90 89 93 357 Cấp I
12 Nguyễn Huyền Việt Anh 1999 Hà Nội 87 89 92 88 356 Cấp I
13 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 88 92 90 86 356 Cấp I
14 Phan Thị Nga 1997 Hà Nội 88 86 89 90 353
15 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội 87 91 92 83 353
16 Phạm Thị Hà Trang 1998 Hải Dương 85 83 91 91 350
17 Phạm Thị Ngọc Châu 1999 TP HCM 86 88 87 89 350
18 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương 78 91 88 80 337
19 Tạ Thị Vi 1996 Hà Nội 83 83 85 85 336
20 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 81 86 80 84 331
21 Nguyễn Thị Luyến 1997 Hà Nội 76 81 81 85 323
22 Nguyễn Thị Hương 1996 Đồng Nai 85 76 70 77 308

Vũ Thị Thu Nhung 1988 Hải Dương 91 94 83 87 355 Cấp I

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

HỌ VÀ

10m Súng ngắn hơi nữ
Ngày 30 tháng 07 năm 2014

KLQG
381 điểm – Triệu Thị Hoa Hồng – TP.HCM – Vô địch trẻ QG -  2012

TÊN THÀNH TÍCHXH

1.116 điểm – Đồng Nai – Vô địch trẻ QG – 2013



TT.#14LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai 92 94 94 97 377
Võ ThỊ Ngọc Dịu 1996 91 93 94 94 372
Đỗ ThỊ Trang 1995 91 95 89 91 366 1.115 Vàng

2 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 90 92 93 88 363
Nông Thị Bích Phượng 1994 88 92 90 86 356
Phạm Thị Ngọc Châu 1999 86 88 87 89 350 1.069 Bạc

3 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 90 90 92 364
Nguyễn Thị Dung 1997 92 90 91 91 364
Trần Thị Trang 1997 78 91 88 80 337 1.065 Đồng

4 Nguyễn Huyền Việt Anh 1999 Hà Nội 87 89 92 88 356
Phan Thị Nga 1997 88 86 89 90 353
Trần Diệu Anh 1996 87 91 92 83 353 1.062

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

10m Súng ngắn hơi nữ
Ngày 30 tháng 07 năm 2014

KLQG
381 điểm – Triệu Thị Hoa Hồng – TP.HCM – Vô địch trẻ QG -  2012
1.116 điểm – Đồng Nai – Vô địch trẻ QG – 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



TT.#15LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 95 92 90 89 366 KT V - PKL trẻ
2 Lê Thị Chung 10.01.1996 Đắk Lắk 96 81 78 88 343 Cấp I Bạc
3 Lê Thị Mỹ Linh 1997 Hà Nội 87 88 88 78 341 Cấp I Đồng
4 Lê Thị Mai Anh 1997 Hà Nội 84 87 87 79 337 Cấp I
5 Lưu Thị ngọc Ánh 19.02.1997 Đắk Lắk 91 83 83 75 332
6 Huỳnh Thị Mai Khuyên 25.03.1997 Đắk Lắk 87 85 80 64 316
7 Đặng Hoàng Ngọc Anh 20.03.2000 Quân đội 69 71 70 61 271
8 Trần Khánh Huyền 29.06.2000 Quân đội 75 69 59 40 243
9 Triệu Mai Linh 28.05.2000 Quân đội 0

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 95 92 90 89 366
Lê Thị Mỹ Linh 1997 87 88 88 78 341
Lê Thị Mai Anh 1997 84 87 87 79 337 1.044 V - PKL trẻ

2 Lê Thị Chung 10.01.1996 Đắk Lắk 96 81 78 88 343
Lưu Thị ngọc Ánh 19.02.1997 91 83 83 75 332
Huỳnh Thị Mai Khuyên 25.03.1997 87 85 80 64 316 991 B - PKL trẻ

3 Đặng Hoàng Ngọc Anh 20.03.2000 Quân đội 69 71 70 61 271
Trần Khánh Huyền 29.06.2000 75 69 59 40 243
Triệu Mai Linh 28.05.2000 0 514 Đồng

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

956 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 19 – 2010

HỌ VÀ

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
Ngày 30 tháng 07 năm 2014

KLQG
350 điểm – Nguyễn Thị Thuận Ánh – Quân đội – Vô địch trẻ QG 20 – 2011

TÊN THÀNH TÍCH

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

XH



TT.#16LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 93 94 98 95 94 98 572 KT V - PKL trẻ
2 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương 98 98 93 91 96 96 572 KT B - PKL trẻ
3 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 93 95 95 94 94 92 563 DBKT Đồng
4 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 94 97 88 95 94 93 561 DBKT
5 Trần Tuấn Anh 18.06.1996 Bộ công an 95 93 92 91 93 95 559 Cấp I
6 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 93 93 92 96 91 94 559 Cấp I
7 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 94 95 87 96 90 556 Cấp I
8 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 91 93 91 94 92 94 555 Cấp I
9 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 93 93 92 88 92 93 551 Cấp I
10 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 94 86 91 96 92 92 551 Cấp I
11 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 92 89 90 94 94 92 551 Cấp I
12 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 92 94 90 91 92 91 550 Cấp I
13 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Hải Dương 91 90 88 92 90 93 544
14 Vũ Tiến Nam 08.04.1998 Quân đội 95 94 90 88 85 92 544
15 Nguyễn Công Linh 01.01.1995 Quân đội 88 87 93 87 92 96 543
16 Đỗ Thanh Tùng 1997 Quảng Ninh 93 89 88 91 90 91 542
17 Nguyễn Minh Hoà 04.05.1999 TP HCM 86 90 93 88 92 91 540
18 Phạm Đăng Khoa 1998 Hà Nội 86 87 92 92 89 91 537
19 Giáp Sông Thao 1997 Bộ công an 84 90 86 87 96 90 533
20 Phan Công Minh 1994 TP HCM 87 87 94 90 88 87 533
21 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 89 88 88 90 91 85 531
22 Lại Văn Dương 22.11.1994 Quân đội 83 89 90 91 89 88 530
23 Nguyễn Đình Huy 1996 Hà Nội 87 89 81 92 85 87 521
24 Trần Thế Văn 1998 Bộ công an 84 84 85 90 87 88 518
25 Nguyễn Minh Tú 1997 Hà Nội 78 89 85 90 81 87 510

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

10m Súng ngắn hơi nam
Ngày 31 tháng 07 năm 2014

571 điểm – Vũ Tấn Dương – Quân đội – Vô địch trẻ TQ -  2010

XH

KLQG



TT.#17LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 93 94 98 95 94 98 572
Ngô Quốc Hưng 1995 98 98 93 91 96 96 572
Nguyễn Hoài Sơn 1993 91 93 91 94 92 94 555 1.699 V - PKL trẻ

2 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 94 97 88 95 94 93 561
Trần Công Hiếu 1996 93 93 92 96 91 94 559
Bùi Hồng Phong 1993 92 94 90 91 92 91 550 1.670 Bạc

3 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 93 95 95 94 94 92 563
Triệu Quốc Cường 1994 94 86 91 96 92 92 551
Nguyễn Đình Huy 1996 87 89 81 92 85 87 521 1.635 Đồng

4 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 94 95 87 96 90 556
Vũ Tiến Nam 08.04.1998 95 94 90 88 85 92 544
Lại Văn Dương 22.11.1994 83 89 90 91 89 88 530 1.630

5 Trần Tuấn Anh 18.06.1996 Bộ công an 95 93 92 91 93 95 559
Đỗ Văn Thành 1993 93 93 92 88 92 93 551
Trần Thế Văn 1998 84 84 85 90 87 88 518 1.628

6 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 92 89 90 94 94 92 551
Đỗ Thanh Tùng 1997 93 89 88 91 90 91 542
Phạm Nho Huy 1997 89 88 88 90 91 85 531 1.624

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

10m Súng ngắn hơi nam
Ngày 31 tháng 07 năm 2014

KLQG
1.683 điểm – Hải Dương – Vô địch trẻ TQ – 2013

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



TT.#18LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 93 93 88 90 364 KT Vàng
2 Lê Thành Nam 2000 Hà Nội 90 86 89 88 353 DBKT Bạc
3 Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 Quân đội 93 89 81 88 351 DBKT Đồng
4 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 86 86 88 83 343 Cấp I
5 Nguyễn Văn Đoạt 14.02.1995 Quân đội 83 80 87 80 330
6 Ngô Trường Phúc 1996 Hà Nội 84 94 78 74 330
7 Đỗ Thành Đạt 02.06.1996 Quân đội 72 84 82 82 320
8 Nguyễn Văn Nguyên 1997 Hà Nội 73 84 78 81 316

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 Quân đội 93 89 81 88 351
Đỗ Thế Anh 13.12.1995 86 86 88 83 343
Nguyễn Văn Đoạt 14.02.1995 83 80 87 80 330 1.024 Vàng

2 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 93 93 88 90 364
Ngô Trường Phúc 1996 84 94 78 74 330
Nguyễn Văn Nguyên 1997 73 84 78 81 316 1.010 Bạc

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

THÀNH TÍCH

KLQG
376 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 19 – 2009
1.045 điểm – Quân Đội – Vô địch trẻ QG 19 – 2010

HỌ VÀ TÊNXH

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
Ngày 31 tháng 07 năm 2014

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



TT.#19LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 95 95 97 100 97 99 583 DBKT Vàng
2 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 99 95 97 98 96 95 580 DBKT Bạc
3 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 94 94 97 99 98 95 577 Cấp I Đồng
4 Nguyễn Danh Giang 1997 Hà Nội 95 95 94 97 98 96 575 Cấp I
5 Phạm Quang Ninh 1998 Hà Nội 94 98 97 97 95 94 575 Cấp I
6 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 94 100 98 95 95 91 573 Cấp I
7 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 95 95 94 97 95 96 572 Cấp I
8 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 98 96 96 95 95 91 571 Cấp I
9 Nguyễn Trọng Cường 1998 Thanh Hoá 94 92 95 97 96 96 570 Cấp I
10 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương 94 96 93 95 98 94 570 Cấp I
11 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội 92 97 95 94 94 93 565
12 Nhữ Văn Biên 1994 Hải Dương 93 96 93 95 92 94 563
13 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP HCM 90 93 94 96 95 93 561
14 Trịnh Đình Trung 1996 Thanh Hoá 93 91 93 95 97 92 561
15 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 91 96 94 91 91 95 558
16 Nguyễn Công Thành 1997 Hà Nội 94 94 89 92 96 93 558
17 Tạ Năng Vũ 1997 Hà Nội 91 92 94 91 93 94 555
18 Nguyễn Thành Nam 1996 Hải Dương

Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương 99 98 97 96 98 98 586 KT K.tra
Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương 95 98 94 95 96 98 576 Cấp I K.tra
Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 93 92 95 95 96 96 567 K.tra
Trương Thanh Việt 1987 Hải Dương 95 94 96 93 94 92 564 K.tra
Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 94 87 98 95 92 93 559 K.tra

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

KLQG
588 điểm – Nguyễn Văn Quân – Hải Dương – Vô địch trẻ TQ – 2011

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

50m Súng trường nằm nam
Ngày 31 tháng 07 năm 2014

XH



TT.#20LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 95 95 97 100 97 99 583
Nguyễn Văn Dũng 1997 94 100 98 95 95 91 573
Nguyễn Hồng Quân 1996 92 97 95 94 94 93 565 1.721 Vàng

2 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 99 95 97 98 96 95 580
Nguyễn Trọng Cường 1998 94 92 95 97 96 96 570
Trịnh Đình Trung 1996 93 91 93 95 97 92 561 1.711 Bạc

3 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 95 95 94 97 95 96 572
Trần Việt Cường 1993 98 96 96 95 95 91 571
Nguyễn Ngân Lâm 1995 90 93 94 96 95 93 561 1.704 Đồng

4 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 94 94 97 99 98 95 577
Nhữ Văn Biên 1994 93 96 93 95 92 94 563
Phan Hữu Đức 1994 91 96 94 91 91 95 558 1.698

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

XH

50m Súng trường nằm nam
Ngày 31 tháng 07 năm 2014

KLQG
 1.738 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2013

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH



TT.#21LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 88 81 90 92 351 KT Vàng
2 Lê Thị Chung 10.01.1996 Đắk Lắk 83 85 85 85 338 DBKT Bạc
3 Lê Thị Mỹ Linh 1997 Hà Nội 80 88 79 85 332 Cấp I Đồng (19)
4 Huỳnh Thị Mai Khuyên 25.03.1997 Đắk Lắk 77 84 87 84 332 Cấp I (16)
5 Lưu Thị ngọc Ánh 19.02.1997 Đắk Lắk 79 81 78 85 323 Cấp I
6 Lê Thị Mai Anh 1997 Hà Nội 81 74 74 66 295
7 Đặng Hoàng Ngọc Anh 20.03.2000 Quân đội 71 70 70 65 276
8 Trần Khánh Huyền 29.06.2000 Quân đội 59 58 59 57 233
9 Triệu Mai Linh 28.05.2000 Quân đội 0

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Thị Chung 10.01.1996 Đắk Lắk 83 85 85 85 338
Huỳnh Thị Mai Khuyên 25.03.1997 77 84 87 84 332
Lưu Thị ngọc Ánh 19.02.1997 79 81 78 85 323 993 V - PKL trẻ

2 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 88 81 90 92 351
Lê Thị Mỹ Linh 1997 80 88 79 85 332
Lê Thị Mai Anh 1997 81 74 74 66 295 978 B - PKL trẻ

3 Đặng Hoàng Ngọc Anh 20.03.2000 Quân đội 71 70 70 65 276
Trần Khánh Huyền 29.06.2000 59 58 59 57 233
Triệu Mai Linh 28.05.2000 0 509 Đồng

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCHXH

XH HỌ VÀ TÊN

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
Ngày 01 tháng 08 năm 2014

KLQG
354 điểm – Đào Thị Thu Hằng – Quân đội – Vô địch trẻ QG 20 – 2013
960 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 19 – 2009

THÀNH TÍCH



TT.#22LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 98 96 92 94 92 94 566 KT Vàng
2 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 93 96 96 95 91 88 559 DBKT Bạc
3 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 96 94 94 89 90 86 549 Cấp I Đồng
4 Phan Công Minh 1994 TP HCM 94 93 91 95 89 84 546 Cấp I
5 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 96 95 89 88 87 87 542 Cấp I
6 Nguyễn Văn Khôi 1996 Đồng Nai 87 92 92 92 90 87 540 Cấp I
7 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 90 88 92 89 87 89 535
8 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội 94 89 85 91 89 86 534
9 Trần Anh Dũng 1995 Đồng Nai 88 90 82 88 80 89 517
10 Phạm Quang Duy 1997 Hà Nội 94 85 79 87 80 86 511
11 Bùi Minh Đức 1996 Hà Nội 91 93 83 84 75 85 511
12 Nguyễn Văn Xuyên 1993 Bộ công an 88 96 82 79 66 84 495
13 Trần Mạnh Tuấn 1998 Bộ công an 87 91 84 90 69 72 493
14 Nguyễn Gia Hưng 1999 Đồng Nai 81 76 88 82 84 74 485

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 98 96 92 94 92 94 566
Bùi Hồng Phong 1993 96 94 94 89 90 86 549
Phan Công Minh 1994 94 93 91 95 89 84 546 1.661 V - PKL trẻ

2 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 90 88 92 89 87 89 535
Nguyễn Gia Khánh 1995 94 89 85 91 89 86 534
Phạm Quang Duy 1997 94 85 79 87 80 86 511 1.580 Bạc

3 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 93 96 96 95 91 88 559
Nguyễn Văn Xuyên 1993 88 96 82 79 66 84 495
Trần Mạnh Tuấn 1998 87 91 84 90 69 72 493 1.547 Đồng

4 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 96 95 89 88 87 87 542
Trần Anh Dũng 1995 88 90 82 88 80 89 517
Nguyễn Gia Hưng 1999 81 76 88 82 84 74 485 1.544

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

TÊN

Ngày 01 tháng 08 năm 2014
KLQG

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

577 điểm – Phạm Anh Đạt  – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2010
1.647 điểm – TP.HCM – Vô địch trẻ TQ – 2012

THÀNH TÍCHXH HỌ VÀ

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCHXH



TT.#23LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 97 97 94 90 91 90 559 DBKT Vàng
2 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 97 98 90 90 94 86 555 DBKT Bạc
3 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 95 96 90 86 95 91 553 Cấp I Đồng
4 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 96 97 88 82 90 95 548 Cấp I
5 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 92 97 86 86 92 93 546 Cấp I
6 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 94 95 88 86 87 93 543
7 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh 89 93 85 87 93 95 542
8 Đào Trần Hạnh 1997 Thanh Hoá 92 93 77 76 95 94 527
9 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá 91 97 84 77 88 90 527
10 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 93 90 83 84 83 84 517

Nguyễn Thị Hoà 1984 Hải Dương 96 97 95 93 94 94 569 KT K.tra

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 97 98 90 90 94 86 555
Đào Thị Thanh Thắm 1997 96 97 88 82 90 95 548
Nguyễn Thị Phương Anh 1995 94 95 88 86 87 93 543 1.646 Vàng

2 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 95 96 90 86 95 91 553
Bùi Thu Hà 1996 89 93 85 87 93 95 542
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 93 90 83 84 83 84 517 1.612 Bạc

3 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 92 97 86 86 92 93 546
Đào Trần Hạnh 1997 92 93 77 76 95 94 527
Nguyễn Thị Hải Yến 1994 91 97 84 77 88 90 527 1.600 Đồng

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

THÀNH TÍCH

THÀNH TÍCHXH TÊN

Ngày 01 tháng 08 năm 2014
KLQG

1.675 điểm – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2013

HỌ VÀ

XH HỌ VÀ TÊN

50m Súng trường 3x20 nữ

566 điểm – Lê Thu Hằng – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2013



TT.#24LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 97 98 98 97
91 93 90 87
99 92 95 99 1.136 KT V - PKL trẻ

2 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 93 93 96 97
87 90 90 94
93 96 94 94 1.117 DBKT Bạc

3 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 95 95 98 96
88 92 90 87
93 91 94 94 1.113 Cấp I Đồng

4 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương 94 95 93 93
85 93 87 92
95 94 96 89 1.106 Cấp I

5 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội 95 92 94 96
88 91 83 91
91 92 91 89 1.093 Cấp I

6 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 97 97 100
86 84 89 78
91 89 92 92 1.092 Cấp I

7 Nguyễn Danh Giang 1997 Hà Nội 98 98 99 95
86 80 85 82
91 91 92 86 1.083

8 Tạ Năng Vũ 1997 Hà Nội 91 92 95 97
85 80 82 88
90 90 93 95 1.078

9 Nguyễn Trọng Cường 1998 Thanh Hoá 94 95 95 97 381

10 Trịnh Đình Trung 1996 Thanh Hoá 95 91 96 97 379

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

Ngày 02 tháng 08 năm 2014
KLQG

THÀNH TÍCHHỌ VÀ TÊNXH

377

390

1.135 điểm – Nguyễn Thành Nam – Quân đội – Vô địch trẻ TQ – 2013
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TT.#25LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 97 98 98 97
91 93 90 87
99 92 95 99 1.136

Nguyễn Hồng Quân 1996 95 92 94 96
88 91 83 91
91 92 91 89 1.093

Nguyễn Văn Dũng 1997 97 97 97 100
86 84 89 78
91 89 92 92 1.092 3.321 Vàng

2 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 95 95 98 96
88 92 90 87
93 91 94 94 1.113

Nguyễn Trọng Cường 1998 94 95 95 97 381

Trịnh Đình Trung 1996 95 91 96 97 379 1.873 Bạc

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

50m Súng trường 3x40 nam
Ngày 02 tháng 08 năm 2014

KLQG
3.360 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2011

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

391
337
364

357
372

381

379

390
361
385

377
353
363

384



TT.#26LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 95 97 97 95 100 97 581 KT V - PKL trẻ
2 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 95 94 96 99 98 98 580 KT B - PKL trẻ
3 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 95 97 96 96 96 97 577 KT Đồng
4 Phan Công Minh 1994 TP HCM 92 94 94 92 98 96 566 DBKT
5 Đào Việt Hưng 1998 Hà Nội 93 89 93 94 97 99 565 DBKT
6 Trần Mạnh Tuấn 1998 Bộ công an 95 95 94 88 95 94 561 Cấp I
7 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội 92 96 92 86 96 96 558 Cấp I
8 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 90 92 92 93 96 557 Cấp I
9 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 91 92 91 97 93 93 557 Cấp I
10 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 90 91 91 96 94 94 556 Cấp I
11 Đặng Ngọc Thuận 1999 Hà Nội 84 91 92 94 95 99 555 Cấp I
12 Nguyễn Văn Khôi 1996 Đồng Nai 92 88 94 93 94 92 553
13 Nguyễn Gia Hưng 1999 Đồng Nai 90 85 93 94 95 94 551
14 Nguyễn Văn Xuyên 1993 Bộ công an 88 92 94 88 93 93 548
15 Vũ Tiến Nam 08.04.1998 Quân đội 86 86 92 98 95 91 548
16 Trần Anh Dũng 1995 Đồng Nai 93 89 84 97 89 90 542
17 Lê Huy Hào 06.09.1993 Hải Phòng 89 91 89 93 97 82 541
18 Phạm Quang Huy 31.07.1996 Hải Phòng 89 89 93 94 92 83 540
19 Phạm Quang Duy 1997 Hà Nội 89 95 88 89 89 84 534
20 Nguyễn Đại Đức 05.11.1994 Hải Phòng 89 82 86 93 84 84 518
21 Lại Văn Dương 22.11.1994 Quân đội 80 89 84 83 90 89 515
22 Nguyễn Đình Hiếu 02.10.2000 Hải Phòng 73 73 70 79 69 77 441

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

578 điểm – Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ – 2010

HỌ VÀXH THÀNH TÍCH

Ngày 02 tháng 08 năm 2014
25m Súng ngắn thể thao nam

TÊN

KLQG



TT.#27LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 95 97 97 95 100 97 581
Phan Xuân Chuyên 1993 95 97 96 96 96 97 577
Phan Công Minh 1994 92 94 94 92 98 96 566 1.724 V - PKL trẻ

2 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 95 94 96 99 98 98 580
Trần Mạnh Tuấn 1998 95 95 94 88 95 94 561
Nguyễn Văn Xuyên 1993 88 92 94 88 93 93 548 1.689 Bạc

3 Đào Việt Hưng 1998 Hà Nội 93 89 93 94 97 99 565
Nguyễn Gia Khánh 1995 92 96 92 86 96 96 558
Đặng Ngọc Thuận 1999 84 91 92 94 95 99 555 1.678 Đồng

4 Lê Hải Trung 1998 Đồng Nai 91 92 91 97 93 93 557
Nguyễn Văn Khôi 1996 92 88 94 93 94 92 553
Trần Anh Dũng 1995 93 89 84 97 89 90 542 1.652

5 Nguyễn Đình Đồng 15.07.1996 Quân đội 94 90 92 92 93 96 557
Vũ Tiến Nam 08.04.1998 86 86 92 98 95 91 548
Lại Văn Dương 22.11.1994 80 89 84 83 90 89 515 1.620

6 Lê Huy Hào 06.09.1993 Hải Phòng 89 91 89 93 97 82 541
Phạm Quang Huy 31.07.1996 89 89 93 94 92 83 540
Nguyễn Đại Đức 05.11.1994 89 82 86 93 84 84 518 1.599

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

1.692 điểm – TP.HCM – Vô địch trẻ TQ – 2012

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

KLQG

25m Súng ngắn thể thao nam
Ngày 02 tháng 08 năm 2014



TT.#28LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:
Đồng đội:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 92 92 97 98 96 99 574 KT Vàng
2 Nguyễn Văn Xuyên 1993 Bộ công an 91 95 95 86 79 78 524 Bạc
3 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 96 96 99 84 91 52 518 Đồng
4 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 95 95 96 95 86 39 506
5 Phan Công Minh 1994 TP HCM 0
6 Trần Mạnh Tuấn 1998 Bộ công an 0

ĐỒNG ĐỘI

NĂM ĐỊA ĐỒNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 92 92 97 98 96 99 574
Nguyễn Văn Xuyên 1993 91 95 95 86 79 78 524
Trần Mạnh Tuấn 1998 0 1.098 Vàng

2 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 96 96 99 84 91 52 518
Phan Xuân Chuyên 1993 95 95 96 95 86 39 506
Phan Công Minh 1994 0 1.024 Bạc

TỔNG THƯ KÝ LĐBSVN
TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Thị Kim Yến

25m Súng ngắn ổ quay nam
Ngày 03 tháng 08 năm 2014

KLQG

HỌ VÀ TÊN

581 điểm – Phan Xuân Chuyên – TP HCM – Vô địch trẻ TQ – 2013

THÀNH TÍCH

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

1.137 điểm – TP HCM – Vô địch trẻ TQ – 2013

XH


